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2023年2月現在

四番丁スクエア

香川大学へ

栗林公園へ

四番丁コミュニティセンター

香川県社会福祉
総合センター

丸亀町グリーン

穴吹動物看護カレッジ
五番町

県庁通り中央公園前

高松市役所市役所西

協会けんぽ
高松市防災合同庁舎

しごとプラザ高松

瓦町FLAG

B1
1F

法テラス

高速船（小豆島・直島行）

フェリー（女木島・男木島行）

客船（大島行）

ホテル

幼稚園・保育所

小学校

高校

銀行

郵便局

病院

交番

観光案内所

レンタサイクル

フェリー乗り場

バスターミナル

切符売り場

無料駐輪場

一時駐車場

コンビニ

スーパー

本屋

100円ショップ

薬局

カラオケ

 ようちえん　 ほいくしょ

しょうがっこう

こうこう

ぎんこう

ゆうびんきょく

びょういん

こうばん

かんこうあんないじょ

　　　　　  の　　 ば

きっ  ぷ  う        ば

むりょうちゅうりんじょう

いちじちゅうしゃじょう

ほん や

やっきょく

香川県県民ホール
レクザムホール

高松サンポート合同庁舎

高松シンボルタワー

ホール棟 
3-5F
サンポートホール高松

タワー棟
3F 
4･5F e-とぴあ･かがわ

北館
1F

2F 高松労働基準監督署

JRホテルクレメント高松

高速バス高松出入国在留管理局(審査部門）

香川県弁護士会

高松北警察署

穴吹医療大学校

高松生涯学習センター

高松西年金事務所
たかまつにしねんきんじむしょ

穴吹ビジネスカレッジ
日本語学科

たかまつ

とう

とう

きたかん

たかまつえき

あなぶき

あなぶき

にほんごがっか

こうそく

あなぶきいりょうだいがっこう

たかまつきたけいさつしょ

日本銀行
にほんぎんこう

ふくし

たかまつしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく　しんさぶもん

たかまつちっこうえき

たまもこうえん

かがわけんけんみん

かがわけんりつ

こうそくせん

こうそくせん

きゃくせん

たかまつほうむごう どうちょうしゃ

こうとうさいばんしょ

かていさいばんしょ

たかまつしびじゅつかん

あなぶきどうぶつかんご

かわらまちえき

きょうかい

たかまつしやくしょ

ちゅうおうこうえん

たかまつしやくしょ

県庁・日赤前
けんちょうにっせきまえ

ごばんちょう

けんちょうとお ちゅうおうこうえんまえ

しやくしょにし

かがわけんしゃかいふくし

そうごう

たかまつしせきじゅうじ

ぜいむしょ

りつりんこうえん

かがわだいがく

えいがかん

かがわけんきょういくいいんかい

かがわけんちょうかがわけんけいさつほんぶ

たかまつしぼうさいごうどうちょうしゃ

たかまつしょうこうかいぎしょ

かがわけんべんごしかい

みつこしひゃっかてん
ちゅうおうゆうびんきょく

かたはらまちえき

たかまつしょがいがくしゅう

しこくでんりょく

たかまつろうどうきじゅんかんとくしょ

ごうどうちょうしゃ

ト
キ
ワ
新
町

3F
4F

高松法務合同庁舎

2F

McDonald's

常磐街

県
庁
前
通
り

駅ビル
えき

2F

県
庁
前
通
り

Starbucks

Khách sạn

Trường tiểu học

Trường trung học phổ thông

Ngân hàng

Bưu điện

Bệnh viện

Đồn cảnh sát

Quầy hướng dẫn tham quan

Xe đạp cho thuê

Bến phà

Bến xe buýt

Nơi bán vé

Bãi đậu xe đạp miễn phí

Bãi đỗ xe tạm thời

Cửa hàng tiện lợi

Siêu thị

Hiệu sách

Cửa hàng 100 yên

Nhà thuốc

Karaoke

Phà (Đến Shodoshima, Naoshima)

Tàu thủy cao tốc (Đến Shodoshima, Naoshima)

Phà (Đến Megijima, Ogijima)

Tàu chở khách (Đến Oshima)
Tàu thủy cao tốc (Đến Teshima)

Công viên Tamamo

Takamatsu Symbol Tower

Sunport Hall Takamatsu

e-topia・Kagawa

JR Hotel Clement TakamatsuVăn phòng chính phủ Takamatsu Sunport

Ga JR Takamatsu

Anabuki 
Medical College Anabuki Pâtissier&

Welfare College
Anabuki Design College

Anabuki Beauty College

Ga Kotoden 
Takamatsu-Chikko

Cục quản lý xuất nhập 
cảnh và lưu trú Takamatsu

Văn phòng pháp lý 
chính phủ Takamatsu

Tòa án Tối cao

Công ty điện Shikoku

RNC

Seto Ohashi Dori

Tòa án gia đình Hiệp hội luật 
sư Kagawa

Bưu điện trung tâm
Marugamemachi

Ichibangai

Cửa hàng bách 
hóa Mitsukoshi

Trung tâm học tập suốt 
đời thành phố Takamatsu 

Bảo tàng nghệ 
thuật thành phố 
Takamatsu

Đến Shido

Đến Nagao

Đến Kotohira

Ga Kotoden Kawaramachi

Kawaramachi FLAG

Maruyoshi

Ferry D
ori

Lion D
ori

M
arugam

em
achi

M
inam

ishinm
achi

Ferry D
ori

Ga Kotoden 
Kataharamachi

Kataharamachi

Đồn cảnh sát 
Takamatsu Kita

Houterasu

Hyogomachi

Rexxam Hall

Bảo tàng tỉnh Kagawa

Kitahama Alley

11 Gosen

Anabuki Animal 
Health Technical 
College

Kikuchikan Dori

TokiwagaiTam
achi

Kanko Dori

Marunaka NTT

Rạp chiếu phim

Cơ quan thuế

114

Kagawa

C
huo D

ori

Bijutsukan Dori

Marunaka

NHK

Văn phòng lương hưu 
Takamatsu Nishi

Anabuki Business College 
Japanese Coueses

Takamatsu
Kogei

Anabuki Business College

Anabuki Computer College

Phòng  thương mại 
Takamatsu

Kenchom
ae D

ori

Yobancho Square
Trung tâm cộng đồng Yobancho

Cơ quan hành chính thành
phố Takamatsu

Cơ quan phòng chống
thiên  tai thành
phố Takamatsu

I-PAL KAGAWA

Takamatsu Công viên Chuo

Hiệp hội Kenpo

Trung tâm tổng 
hợp phúc lợi xã 
hội tỉnh Kagawa

Hội chữ thập đỏ
Takamatsu

KKR Takamatsu

Hội đồng giáo dục 
tỉnh Kagawa

Văn phòng 
tỉnh Kagawa

Đến Kagawa University

Đến Ritsurin Garden

Trụ sở cảnh sát 
tỉnh Kagawa

Kadai Fuzoku

Eimei

Bản đồ trung tâm 
Takamatsu

Bản đồ trung tâm
 Takamatsu

高松市中心部地図

C
huo D

ori

Starbucks

たかまつ  し ちゅうしん ぶ　ち　ず

高松市中心部地図

Sunport Takamatsu

Tòa nhà

Tòa nhà phía Bắc

Nhà ga

Expressway bus 

Văn phòng giám sát tiêu 
chuẩn lao động Takamatsu

Tòa nhà Hall

Tokiwa Shinmachi
Marunaka

Kimura

Marugamemachi 
Green

Bank of Japan

Nhà trẻ
Trường mẫu giáo

Shigoto Plaza 
Takamatsu

Starbucks


